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1 Phạm Thị Thắm 01/07/1989
 Xã Thọ Điền, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam - CN Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam - CN Hà Tĩnh

2 Trần Khánh Ly 08/10/1994
Phường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam - CN Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam - CN Hà Tĩnh

3 Bùi Diệu Hương 23/02/1995
Thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam - CN Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam - CN Hà Tĩnh

4 Nguyễn Tuấn Vũ 10/08/1992
Xã Hương Minh, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam - CN Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam - CN Hà Tĩnh

5 Trần Thị Thu Hường 04/10/1982
Xã Quỳnh Hồng, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Cán bộ

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

6 Lê Viết Tiến 26/07/1986
Xã Bắc Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An
Cán bộ

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

7 Nguyễn Thị Thanh Bình 26/08/1983
Xã Xuân Hồng, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

8 Trịnh Sỹ Nam 20/10/1992
Xã Tiên Điền, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

9 Hồ Công Khánh 08/11/1996
Phường Hưng Bình, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Cán bộ

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh
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10 Châu Bình Sơn 22/11/1989
Phường Hưng Bình, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Cán bộ

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

11 Trương Thị Kiều Oanh 21/02/1993
Phường Thạch Linh, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

12 Nguyễn Thị Anh Thơ 28/03/1992
Phường Bến Thủy, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An
Cán bộ

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Bắc Hà Tĩnh

13 Nguyễn Xuân Vũ 02/02/1998
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra 

viên

Quản lý hộ Kinh doanh, cá 

nhân & Thu khác
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh 

14 Hồ Phương Thảo 30/08/1997
Phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

chức

Chi cục thuế KV thị xã 

Hồng Lĩnh - Can Lộc
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

15 Phan Xuân Lộc 06/02/1993
Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi cục thuế KV Hương 

Khê - Vũ Quang
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

16 Trần Trọng Quyền 02/06/1991
Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi cục thuế KV Hương 

Khê - Vũ Quang
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

17 Nguyễn Thị Thanh Hợi 04/04/1995
Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi cục thuế KV Hương 

Khê - Vũ Quang
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

18 Lê Doãn Dương 07/08/1995
Xã Đức Giang, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi cục thuế KV Thạch Hà - 

Lộc Hà
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

19 Phạm Thị Anh Giang 15/11/1994
Phường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi cục thuế KV Thạch Hà - 

Lộc Hà
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

20 Bùi Thị Liên 15/06/1994
Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi cục thuế KV Thạch Hà - 

Lộc Hà
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

21 Lưu Anh Vũ 22/07/1991
Xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi cục thuế KV Thạch Hà - 

Lộc Hà
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

22 Vũ Thị Lệ Hằng 01/03/1991
Xã Xuân Lam, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra 

viên thuế

Chi cục thuế Thuế huyện 

Nghi Xuân
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
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23 Nguyễn Thị Hồng Nga 05/06/1993
 Xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa 

Đàn, tỉnh Nghệ An
Thủ quỹ

Phòng giao dịch Ngân hàng 

CSXH huyện Thạch Hà

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội

24 Nguyễn Thị Ngọc Quý 23/09/1990
Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Giảng 

viên
Dược - Y học cổ truyền Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

25 Đặng Thị Thùy Chi 04/11/1993
Phường Tân Giang, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Giảng 

viên
Dược - Y học cổ truyền Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

26 Nguyễn Thị Nhung 09/03/1991
Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Hành chính -Tổng hợp Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

27 Nguyễn Thị Thanh Hiền 23/03/1992
Xã Đức Đồng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Hành chính - Tổng hợp Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

28 Phạm Thị Hằng 01/05/1993
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Giảng 

viên

Kĩ thuật Y học - Y học cơ 

sở - Y học cộng đồng
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

29 Nguyễn Thị Liên 12/05/1995
Xã Việt Tiến, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đào tạo - Khoa học công 

nghệ - Hợp tác quốc tế
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

30 Nguyễn Thị Kim Anh 03/10/2002
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Công tác HSSV - Đảm bảo 

chất lượng - Thanh tra
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

31 Đinh Thị Mỹ Linh 29/07/2002
Thị trấn Đồng Lê, huyện 

Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Sinh viên

Công tác HSSV - Đảm bảo 

chất lượng - Thanh tra
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

32 Nguyễn Thị Lan 16/01/2002
Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Công tác HSSV - Đảm bảo 

chất lượng - Thanh tra
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

33 Phạm Xuân Trường 19/12/1985
Xã Thạch Kênh huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Cán bộ kỹ 

thuật

Viện Quy hoạch - Kiến trúc 

xây dựng
Đảng bộ Sở Xây dựng

34 Trần Đức Toản 05/12/1976
Xã Việt Tiến, Huyện Thạch 

Hà, Hà Tĩnh

Huấn 

luyện viên

Trung tâm Huấn luyện & 

Thi đấu TDTT 

Đảng bộ Sở Văn hóa, thể thao và Du 

lịch
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35 Đặng Viết Tuấn 01/04/1991
Phường Hưng Phúc, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh 

Hà Tĩnh

36 Nguyễn Thị Thương 19/05/1990
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng NN&PTNT 

huyện Lộc Hà

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

37 Trần Lê Hoài 04/11/1994
Xã Bùi La Nhân, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng NN&PTNT 

huyện Lộc Hà

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

38 Thân Văn Dũng 30/08/1995
Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng NN&PTNT 

huyện Lộc Hà

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

39 Hoàng Thị Hồng Nhung 20/12/1992
Xã Nam Phúc Thăng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng NN&PTNT 

huyện Lộc Hà

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

40 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 28/12/1996
Xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng NN&PTNT Tây 

Sơn

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

41 Nguyễn Thị Lê Na 16/11/1986
Xã Xuân Viên, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng NN&PTNT 

huyện Nghi Xuân

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

42 Bùi Vũ Thanh Hằng 25/05/1995
Phường Bắc Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ngân hàng NN&PTNT 

huyện Vũ Quang

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

43 Lê Thị Thùy Linh 19/10/1998
Thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Kế toán - Ngân quỹ

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

44 Phan Quỳnh Trang 12/04/1997
Phường Bắc Hồng, Thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Kế toán - Ngân quỹ

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

45 Trần Thế Vinh 25/04/1986
Phường Thượng Đình, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nhân viên Tổng hợp - Kiểm tra

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT Hà Tĩnh

46 Phan Thị Thu Huyền 18/03/1991
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Công ty Lâm nghiệp Hà 

Tĩnh
Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh

47 Trần Thị Mỹ Hiệp 02/05/1987
Xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Công ty Lâm nghiệp Hà 

Tĩnh
Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh
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48 Phan Trọng Đình 26/10/1992
Xã Thượng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Đội 

trưởng

Công ty cao su 

Bolykhamxay - Hà Tĩnh

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao 

su Hà Tĩnh

49 Kiều Đình Thuận 25/07/1986
Phường Trung Lương, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đội 

trưởng

Công ty cao su 

Bolykhamxay - Hà Tĩnh

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

50 Phạm Thị Kim Nhung 16/11/1984
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tĩnh Hà Tĩnh
Cán bộ Nông trường Hàm Nghi

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

51 Nguyễn Văn Hùng 09/09/1986
Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân
Nông trường Hàm Nghi

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

52 Quách Minh Chi 16/02/1982
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân
Nông trường Thanh Niên

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

53 Nguyễn Thị Thủy 05/03/1985
Xã Hà Linh, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân

Xí nghiệp chế biến và dịch 

vụ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

54 Võ Văn Hợi 02/04/1983
Xã Phúc Đồng, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân

Xí nghiệp chế biến và dịch 

vụ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

55 Nguyễn Trí Hoàng Hải 04/11/2000
Xã Phúc Đồng, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân

Xí nghiệp chế biến và dịch 

vụ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

56 Đặng Viết Sang 20/07/1999
Xã Phúc Đồng, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân

Xí nghiệp chế biến và dịch 

vụ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

57 Ngô Đăng Tuấn 15/02/1984
Xã Hà Linh, huyện Hương 

khê, tỉnh Hà tĩnh

Công 

nhân

Xí nghiệp chế biến và dịch 

vụ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

58 Đinh Thị Hải 20/07/1987
Xã Hà Linh, huyện Hương 

khê, tỉnh Hà tĩnh

Công 

nhân

Xí nghiệp chế biến và dịch 

vụ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

59 Bùi Xuân Thái 12/05/1982
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

khê, tỉnh Hà tĩnh

Công 

nhân

Xí nghiệp chế biến và dịch 

vụ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

60 Đậu Xuân Trường 20/10/1987
Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân

Xí nghiệp chế biến và dịch 

vụ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh
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61 Võ Thị Tân 02/04/1981
Xã Thiên Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Đội 

trưởng

Nông trường Phan Đình 

Phùng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

62 Thái Thị Hưng 01/04/1978
Xã Thượng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Công 

nhân

Nông trường Phan Đình 

Phùng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

63 Lê Thị Trang 12/10/1987
Xã Nam Nghĩa, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An
Nhân viên Văn phòng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

64 Nguyễn Tiến Kỳ 11/06/1983
Phường Trường Thi, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Nhân viên Văn phòng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

65 Lê Đình Tâm 29/05/1979
Thị trấn Hương KHê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Văn phòng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

66 Ngô Thị Hồng Na 19/05/1985
Xã Hà Linh, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Văn phòng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

67 Thân Thị Hường 19/11/1988
Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Văn phòng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

68 Nguyễn Cảnh Tuấn 01/06/1996
Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Văn phòng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su 

Hà Tĩnh

69 Trần Thị Trang 19/05/1986
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội

Đảng ủy sở Lao động Thương binh 

& Xã hội

70 Vương Thành Huy 25/10/1995
Phường Trần Phú, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội

Đảng ủy sở Lao động Thương binh & 

Xã hội

71 Bùi Thị Lan 20/10/1984
Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội

Đảng ủy sở Lao động Thương binh & 

Xã hội

72 Trần Thị Phúc 22/05/1991
Xã Quang Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Trường Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh

Đảng ủy sở Lao động Thương binh & 

Xã hội



T

T
Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ

Là cảm tình đảng của 

chi bộ
       Đơn vị

Ghi 

chú

73 Võ Thị Thu 15/05/1990
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Trường Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh

Đảng ủy sở Lao động Thương binh & 

Xã hội

74 Nguyễn Thị Hiền 15/08/1990
Xã Quỳnh Thắng, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Giáo viên

Trường Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh

Đảng ủy sở Lao động Thương binh & 

Xã hội

75 Nguyễn Thị Hà 05/09/1987
Xã Thạch Trung, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Trường Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh

Đảng ủy sở Lao động Thương binh & 

Xã hội

76 Dương Xuân Phúc 13/04/1986
Xã Đồng Môn, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Trường Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh

Đảng ủy sở Lao động Thương binh & 

Xã hội

77 Trần Huyền Mi 30/10/1993
Xã Xuân Hồng, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Kế toán 

viên
Hành chính - Kế toán Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

78 Lê Anh Tuấn 10/09/1986
Phường Bắc Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Giảng 

viên
Phòng Đào tạo

Đảng bộ Trường Cao đẳng Công 

nghệ Hà Tĩnh
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